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BÁO CÁODỰ THẢO

Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách
hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá (VMS) trên địa bàn tỉn h Kiên Giang như sau:
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Các chính sách của Trung ương liên quan đến phát triển thủy sản
1.1. Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ khai thác thủy sản trên các vùng biển xa.
Đối với Kiên Giang, ngư dân hoạt động khai thác hải sản xa bờ chủ yếu là nghề lưới kéo (không thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg); bên cạnh đó vùng đánh bắt của nghề lưới kéo ở Kiên Giang thường giáp ranh với các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Campuchia nên việc tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không đáp ứng điều kiện theo quy định để được hưởng lợi từ chính sách. Vì vậy, đến nay chưa có tổ chức hay cá nhân và hộ gia đình nào đến liên hệ lập thủ tục để được hỗ trợ hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo quy định.
1.2. Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
Chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo  theo các Quyết định số: 63/2010/QĐ-TTg, 65/2011/QĐ-TTg và 68/2013/QĐ-TTg của Chính phủ; trong đó có chính sách hỗ trợ mua các loại máy móc, thiết bị và sử dụng một số công nghệ bảo quản sản phẩm tiên tiến trên tàu cá phục vụ cho đánh bắt bắt xa bờ bao gồm: Các loại máy, thiết bị dò cá, thu, thả lưới câu, thông tin liên lạc, hầm (buồng) cấp đông, thùng (hầm) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh, sản xuất nước đá, lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, do chính sách chỉ hỗ trợ lãi suất với thời gian ngắn; điều kiện hỗ trợ chưa sát với thực tế, giá trị hưởng lợi từ chính sách không cao nên chưa thu hút được sự quan tâm của người dân. Đến nay, có 07 hộ vay số tiền trên 05 tỷ đồng.
1.3. Kết quả triển khai thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản đến ngày 30/4/2019.
a) Chính sách đầu tư:
- Triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại tỉnh Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam Bộ (Đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 537/TTg-KTN ngày 16/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ). Đã lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và 1/500, đang thực hiện các công việc tiếp theo để sớm được bố trí kinh phí triển khai thực hiện dự án.
+ Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tỉnh Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam Bộ.
+ Tổng mức đầu tư: 95.166 triệu đồng.
+ Kinh phí đã bố trí: 16.400 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh cấp tạm ứng: 1.900 triệu đồng; Ngân sách Trung ương cấp bổ sung có mục tiêu: 14.500 triệu đồng; Kinh phí đã giải ngân: 8.204 triệu đồng.
- Ngoài ra, tỉnh đã triển khai nâng cấp cảng cá Tắc Cậu; mở rộng cảng cá An Thới; xây dựng khu neo đậu tránh trú bão Gành Dầu, Hòn Tre với tổng mức đầu tư là 580.051 triệu đồng.
b) Chính sách tín dụng:
- Tổng số tàu cá đủ điều kiện tiếp cận chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá đã được UBND tỉnh phê duyệt là 82 tàu (Gồm: đóng mới 50 tàu khai thác hải sản, 19 tàu dịch vụ hậu cần và nâng cấp 13 tàu). Trong đó, đã loại khỏi danh sách phê duyệt 23 tàu (đóng mới 12 tàu khai thác, 5 tàu dịch vụ và 6 tàu nâng cấp do không triển khai dự án). Số tàu còn lại được UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện đầu tư để đóng mới và nâng cấp tàu cá là 59 tàu (38 tàu khai thác hải sản, 14 tàu dịch vụ hậu cần (DVHC) và 7 tàu nâng cấp). Đến nay, số tàu cá đóng mới, nâng cấp đã đi vào hoạt động: 48 tàu (44 tàu đóng mới, 04 tàu nâng cấp). 
- Tính đến ngày 31/3/2020, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã thực hiện cho vay đóng mới và nâng cấp tàu cá là 48 tàu (đóng mới 44 tàu: 30 tàu khai thác hải sản và 14 tàu DVHC; nâng cấp 4 tàu); tổng số tiền cam kết cho vay đạt 332,78 tỷ đồng; số tiền đã giải ngân đạt 329,96 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 99,15% tổng số tiền cam kết cho vay); đã thu nợ lũy kế số tiền 84,05 tỷ đồng; dư nợ cho vay còn lại 245,92 tỷ đồng; trong đó, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ 18,63 tỷ đồng (5 tàu); nợ xấu 23,99 tỷ đồng (5 tàu, chiếm tỷ lệ 9,76% dư nợ cho vay); có 02 tàu đã tất toán khoản vay (01 DVHC và 01 Nghề câu).
- Như vậy, đến hết quí I/2020, tổng số còn lại là 46 tàu (42 tàu đóng mới, 04 tàu nâng cấp), qua rà soát, đánh giá hiệu quả khai thác của các ngân hàng, có thể phân loại cụ thể như sau: 
+ Có 27 tàu hoạt động ổn định, có hiệu quả, đảm bảo nguồn thu và có lãi; 
+ Có 03 hoạt động hòa vốn, cầm chừng; 
+ Và 16 tàu hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ.
c) Chính sách bảo hiểm:
- Tại Kiên Giang, triển khai chính sách bảo hiểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP là Công ty Bảo Việt. Để chuẩn bị cho việc triển khai bảo hiểm khai thác hải sản, Công ty Bảo Việt đã phối hợp với Tổng Công ty mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho các trưởng phó phòng, cán bộ và tư vấn viên nhằm nắm rõ về chính sách bảo hiểm theo nghị định, các thông tư hướng dẫn, quy tắc, điều khoản, biểu phí, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ tàu liên quan đến chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ngoài ra, Tổng Công ty đã hỗ trợ Công ty Bảo Việt xây dựng hệ thống thông tin để thống kê, cập nhật, quản lý việc triển khai bảo hiểm tàu cá theo Nghị định.
- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Bảo Việt đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành có liên quan, Hội nghề cá thành phố Rạch Giá để hướng dẫn và đôn đốc các chủ tàu tiến hành thành lập tổ hợp tác, tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển và bổ sung hồ sơ đúng qui trình qui định để chính quyền địa phương xác nhận đối tượng được hỗ trợ. Sau 5 năm thực hiện, Công ty Bảo việt đã ký hợp đồng bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ, rủi ro đặc biệt và bảo hiểm thuyền viên cho các chủ tàu cụ thể như sau: 
Số tàu được bảo hiểm: 3.640 lượt tàu, số thuyền viên được bảo hiểm: 28.889 lượt thuyền viên với tổng phí gần 160 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách hỗ trợ gần 138 tỷ đồng. Đã chi bồi thường 765 vụ với số tiền bồi thường gần 35 tỷ.
d) Chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển:
Ủy ban nhân dân tỉnh đã Quyết định phê duyệt danh sách của 21 tàu hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá để hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp các Sở, ngành liên quan để thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí vận chuyển cho tàu dịch vụ của ngư dân. Tuy nhiên, qua thẩm tra hồ sơ của 21 tàu mà các chủ tàu đã lập thì không có tàu nào đảm bảo các điều kiện theo quy định để được hỗ trợ. (Số lượng hàng hải sản giữa tàu khai thác và tàu vận chuyển kê khai trong hồ sơ không khớp đúng với nhau, giá bán các loại lương thực, thực phẩm…cho các tàu KTHS trên biển cao hơn gấp nhiều lần so với Quyết định của UBND tỉnh; hầu hết các tàu dịch vụ đã kê khai đề nghị hỗ trợ chủ yếu là tàu kinh doanh mua đi bán lại, tàu vận chuyển ăn theo chuyến…).
đ) Chính sách hỗ trợ đào tạo; hỗ trợ duy tu, sửa chữa định kỳ:
Tỉnh Kiên Giang chưa thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo hướng dẫn thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên vận hành tàu cá vỏ thép, vỏ vật liệu mới; hướng dẫn kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới và chính sách hỗ trợ duy tu, sửa chữa định kỳ do ngư dân, chủ tàu chưa có nhu cầu hay đề nghị.
1.4. Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về nột số chính sách phát triển thủy sản
Trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và Công văn số 2689/BNN-TCTS ngày 10/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai thực hiện chính sách tại Nghị định số 17/2018/NĐ-CP. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1117/UBND-KTCN ngày 22/8/2018 về việc hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và công văn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chưa có trường hợp chủ tàu đề xuất hỗ trợ một lần sau đầu tư.
2. Chính sách của tỉnh Kiên Giang liên quan đến phát triển khai thác thủy sản
Cho đến nay tỉnh Kiên Giang chưa ban hành chính sách riêng, hầu hết triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
II. ĐÁNH GIÁ NHỮNG MẶT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
1. Mặt được
Trong thời gian qua, các chính sách hỗ trợ đồng bộ của Trung ương đã tác động tích cực đến hoạt động khai thác thủy sản và đời sống kinh tế của ngư dân tỉnh Kiên Giang, đến nay cơ cấu tàu thuyền và nghề khai thác tại tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm số lượng tàu công suất dưới 90CV khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng, tăng mạnh số lượng tàu từ 90CV trở lên khai thác ở vùng khơi), đồng thời giảm mạnh các nghề cấm khai thác và hủy diệt nguồn lợi thuỷ sản (lưới kéo đôi, kéo đơn), tăng các nghề khai thác vùng khơi có hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường phù hợp với định hướng phát triển thủy sản của Chính phủ và của tỉnh.
2. Tồn tại, hạn chế
- Trên địa bàn Kiên Giang, hiện nay có gần 45% trên tổng số tàu cá đóng mới, nâng cấp theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ chủ yếu hoạt động cầm chừng, hòa vốn thậm chí lỗ vốn do nhiều lý do khác nhau. 
- Ngoài các nghề ưu tiên phát triển đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định thì một số ngư dân muốn chuyển đổi nghề để làm ăn có hiệu quả hơn, nhưng hiện nay chưa có quy định hay hướng dẫn của Trung ương để thực hiện.
- Hiện nay, hoạt động khai thác hải sản gặp nhiều khó khăn, sản lượng khai thác sụt giảm, ngư trường đánh bắt hạn hẹp…; từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính để trả nợ của các chủ tàu (trong đó có cả chủ tàu vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP). Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 123/2018/TT-BTC ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính, các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ do nguyên nhân này không thuộc nhóm nguyên nhân khách quan, bất khả kháng để được hưởng cơ chế xử lý rủi ro theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP (được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và hỗ trợ lãi suất trong thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ).
- Đối với các chủ tàu vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, tài sản thế chấp chính là con tàu hình thành từ vốn vay. Tuy nhiên, theo khoản 2, Điều 17 Công văn số 18759/BTC-QLBH quy định “Giá trị bảo hiểm thân tàu được tính căn cứ vào giá trị thị trường của thân tàu tại thời điểm tham gia bảo hiểm do chủ tàu tự khai báo và được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận”. Trong giai đoạn hiện tại giá trị thị trường của tàu đánh bắt giảm thấp hơn nhiều so với giá trị còn lại (giá trị sổ sách). Vì vậy, nếu tàu đánh bắt thủy sản gặp rủi ro bất khả kháng, ngoài số tiền Công ty bảo hiểm bồi thường, chủ tàu vẫn phải tiếp tục chịu trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại cho đến khi hết nợ vay.
- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách Bảo hiểm quá nhiều và xét duyệt theo từng năm mà không áp dụng tái thủ tục bảo hiểm nên gây phiền hà cho chủ tàu; chủ tàu phải đóng đầy đủ phí bảo hiểm không được nhà nước hỗ trợ trước khi doanh nghiệp bảo hiểm cấp giấy chứng nhận bảo hiểm nên gây khó khăn cho các chủ tàu vì phải đóng phí một lần; giá trị bảo hiểm thỏa thuận theo căn cứ vào giá trị thị trường của thân tàu tại thời điểm tham gia bảo hiểm nên một số chủ tàu không đồng ý do liên quan đến việc thế chấp ngân hàng; Thời gian hiệu lực của tổ đội chỉ hai năm nên phải thành lập lại cũng gây khó khăn đối với chủ tàu.
III. SỰ CẦN THIẾT VÀ DỰ KIẾN HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÍ THUÊ BAO DỊCH VỆ TINH VỤ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Sự cần thiết
Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản quy định việc lắp đặt, bảo dưỡng và duy trì dịch vụ thiết bị giám sát hành trình do chủ tàu chịu trách nhiệm chi trả. Từ khi Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 có hiệu lực, tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đến nay có 3.669 tàu lắp đặt, chiếm 92,6 % (còn 295 tàu chưa lắp, chiếm 7% là các tàu nằm bờ, tạm ngưng hoạt động; tàu bị nước ngoài bắt; tàu chuyển sang tỉnh ngoài đăng ký...), mỗi thiết bị giám sát hành trình có chi phí dao động từ 19.000.000đ đến 28.000.000đ, cước thuê bao giám sát hành trình tàu cá mỗi thiết bị từ 3.000.000đ/ năm đến 4.750.000đ/năm, đã cho chúng ta thấy phần nào tạo thêm sức ép đối với chi phí vươn khơi bám biển của phần lớn ngư dân tỉnh nhà.
[bookmark: _GoBack]Trước tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và hiệu quả khai thác thủy sản giảm dần, nên việc mua sắm, lắp đặt thiết bị và đóng phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá làm tăng kinh phí vươn khơi, bám biển của phần lớn ngư dân.
Hiện nay, nhiều địa phương ven biển trong nước (11 tỉnh, thành phố) đã ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân về thiết bị VMS như: Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 100% kinh phí mua thiết bị VMS và kinh phí thuê bao năm đầu tiên tính từ thời điểm kết nối; Hải phòng hỗ trợ 50 kinh phí mua thiết bị VMS và 03 năm cước phí thuê bao hàng tháng (nhưng không quá 3.000.000 đồng/tàu/năm); Bình Định, Nam Định hỗ trợ 50% chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị VMS; tỉnh Hà Tỉnh, Thái Bình hỗ trợ 70% chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị VMS; tỉnh Nghệ An hỗ trợ 50% chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị VMS và 50% phí thuê bao hàng tháng; tỉnh Phú Yên hỗ trợ phí thuê bao 30 tháng; Bến Tre hỗ trợ cước thuê bao 200.000 đồng/tháng/tàu trong 02 năm; Cà Mau hỗ trợ 100% cước thuê bao hàng hàng tháng, trong 05 năm liên tục (2022-2026). Hình thức văn bản là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 
Do vậy việc triển khai xây dựng chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá là hết sức cần thiết, thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Nhà nước trong việc tạo điều kiện phát triển cho ngư dân và tăng cường hiệu quả quản lý tàu cá hoạt động trên biển của các Cơ quan chức năng.
2. Dự kiến hiệu quả thực hiện chính sách
- Đảm bảo các điều kiện để thiết bị của ngư dân hoạt động trên biển, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương quản lý được hoạt động của tàu cá khai thác thủy sản; kiểm soát giảm thiểu tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; liên lạc 24/24 giờ giữa tàu cá và cơ quan quản lý nhà nước nhằm phục vụ công tác PCTT và TKCN.
- Tiếp nhận thông tin về ngư trường, ngư loại, vị trí, tình hình trên biển,… phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cá (VNFishbase); xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
- Quy định chính sách này không trùng, không mâu thuẩn với các chính sách liên quan đang thực hiện. Do đó nếu được ban hành sẽ khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thực thi pháp luật và góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành thủy sản.
- Giảm bớt gánh nặng về kinh tế, tạo được sự đồng thuận của ngư dân đối với các chính sách phát triển thủy sản của địa phương và Trung ương. 
- Từng bước nâng cao nhận thức của ngư dân về nghề cá hiện đại, có trách nhiệm nhằm hạn chế, chấm dứt tình trạng tàu cá tỉnh Cà Mau khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.



Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
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